
MEII.1	ĐÀO TẠO HỘI NHẬP VĂN HÓA VÀ AN TOÀN XƯỞNG
Mã số của học phần: MEII.1
Thời lượng: 60 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết

Mục tiêu học phần
- Tổng quan về VinFast: Giới thiệu thương hiệu, , Giới thiệu chung về Công ty VinFast (sản phẩm, SĐTC, Tầm nhìn & Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi,…)
- Quá trình hình thành và phát triển của VF
- Văn hóa VinFast/VinGroup
- Các quy định về an toàn chung, an toàn xưởng và 5S



MEII.2	CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VINFAST (VES/SWE, CORE SKILLS)
Mã số của học phần: MEII.2
Thời lượng: 90 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết

Mục tiêu học phần
- Đào tạo các kỹ năng cơ bản về lắp ráp các chi tiết trên ô tô. 
- Phát hiện lỗi nhanh trên bề mặt các sản phẩm, xử lý lỗi bề mặt.
- Kiểm tra và sửa chữa các chi tiết bằng các dụng cụ đơn giản.
- Đào tạo nâng cao kỹ năng về phun sealer, phun PVC chống va đập, phun sơn, đánh bóng bề mặt sơn, kiểm tra lỗi sơn.
- Kỹ năng sử dụng máy hàn điểm, kiểm tra, sửa chữa đường hàn và bề mặt thân xe.
- Tổng quát về các tiêu chuẩn, hệ thống đang vận hành tại nhà máy sản xuất VinFast.
[bookmark: _GoBack]- Đảm bảo an toàn, sản xuất tinh gọn, tối ưu chi phí vận hành, cải tiến liên tục khi làm việc theo nhóm nhằm nâng cao năng suất sản xuất.



MEII.3	AN TOÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP + LOTO
Mã số của học phần: MEII.3
Thời lượng: 30 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Nhận biết các mối nguy hiểm khi làm việc với điện
- Quy định an toàn cho hệ thống điện hạ thế
- Phân tích sơ đồ các hệ thống cung cấp điện
- Các biện pháp bảo vệ, phòng tránh tai nạn xảy ra do điện giật
- Kiểm tra an toàn các biện pháp bảo vệ
- Các quy định chung khi sử dụng LOTO
- Thực hiện LOTO theo quy trình



MEII.4	QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mã số của học phần: MEII.4
Thời lượng: 60 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Hiểu được khái niệm chung về Hệ thống quản lý chất lượng;
- Sử dụng được các công cụ để cải tiến các vấn đề chất lượng phát sinh (QC 7 Tool);
- Lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch chất lượng;
- Sử dụng công cụ để đánh giá được năng lực máy (Cm, Cmk);
- Sử dụng công cụ để đánh giá được năng lực quy trình (Cp,Cpk);
- Kiểm soát quy trình bằng thống kê với biểu đồ kiểm soát (SPC).



MEII.5	KỸ THUẬT BẢO TRÌ CƠ BẢN
Mã số của học phần: MEII.5
Thời lượng: 60 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Khái niệm chung, vai trò, mục tiêu của bảo trì;
- Các loại hình bảo trì và phương pháp thực hiện;
- Phân tích nguyên nhân, nhận diện các dạng hư hỏng và các phương án phòng ngừa;
- Thực hành bảo trì, sửa chữa các bộ phận, cụm chi tiết và hệ thống máy;
- An toàn và 5S trong sửa chữa, bảo dưỡng.



MEII.6	ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Mã số của học phần: MEII.6
Thời lượng: 45 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Trình bày được nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử công suất;
- Nêu được các đặc điểm đặc trưng của các linh kiện điện tử công suất;
- Nhận biết được các loại linh kiện điện tử công suất, sử dụng được phần mềm COM3LAB của Leybold;
- Phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch chỉnh lưu không điều khiển và chỉnh lưu có điều khiển;
- Trình bày được nguyên lý làm việc, phân tích, lắp ráp, xác định được các thông số của các bộ biến đổi điện áp xoay chiều AC to AC, bộ biến đổi điện áp một chiều DC to DC;
- Giải thích được các sơ đồ mạch nghịch lưu; phân tích, lắp ráp, xác định được các thông số của các bộ nghịch lưu; Phân tích, lắp ráp, xác định được các thông số của các mạch chỉnh lưu không điều khiển và mạch chỉnh lưu có điều khiển, với tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, RL, RC, RLC.
- Vận dụng được những kiến thức của môn học để tiếp thu các môn học, mô-đun chuyên ngành.



MEII.7	HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Mã số của học phần: MEII.7
Thời lượng: 75 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Xây dựng được phương trình đặc tính cơ của động cơ điện một chiều, động cơ không đồng bộ, động cơ đồng bộ;
- Xác định đươc các trạng thái làm việc của động cơ điện một chiều, động cơ không đồng bộ, động cơ đồng bộ;
- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền đông điện;
- Phân tích được các biện pháp chủ yếu dùng để ổn định tốc độ làm việc của hệ truyền động điện
- Kết nối và cài đặt thông số điều khiển cho bộ điều động cơ AC một pha;
- Kết nối và cài đặt thông số điều khiển cho bộ điều động cơ BLDC;
- Kết nối và cài đặt thông số điều khiển cho bộ điều động cơ DC;
- Kết nối và cài đặt thông số điều khiển cho bộ điều động cơ AC Servo;
- Kết nối và cài đặt thông số điều khiển cho bộ biến tần 3 pha;
- Vận dụng được những kiến thức của môn học để tiếp thu các môn học, mô-đun chuyên ngành.
- Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.



MEII.8	ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC CƠ BẢN
Mã số của học phần: MEII.8
Thời lượng: 45 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các phần tử trong hệ thống thuần Thủy lực;
- Nhận diện, ghi nhớ ký hiệu các phần tử thuần Thủy lực;
- Đọc hiểu sơ đồ mạch Thủy lực;
- Tra cứu Handbook về các đơn vị thuần Thủy lực;
- Mô phỏng mạch Thủy lực trên phần mềm Fluidsim Hydraulic;
- Kết nối, tháo lắp, điều chỉnh các phần tử thuần Thủy lực theo yêu cầu và tuân thủ các quy định về vận hành an toàn;
- Tính toán các thông số kỹ thuật của xylanh trong hệ thống Thủy lực;



MEII.9	ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN - THỦY LỰC
Mã số của học phần: MEII.9
Thời lượng: 45 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các van điện tử Thủy lực (các loại 2/2, 3/2, 4/2 và 4/3);
- Nhận diện, ghi nhớ ký hiệu các phần tử thuần Thủy lực và tra cứu Handbook
- Đọc hiểu sơ đồ mạch Thủy lực;
- Mô phỏng mạch điều khiển Điện-Thủy lực trên phần mềm Fluidsim Hydraulic;
- Kết nối, tháo lắp, điều chỉnh các phần tử thuần khí nén theo yêu cầu và tuân thủ các quy định về vận hành an toàn;



MEII.10	MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
Mã số của học phần: MEII.10
Thời lượng: 30 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết 

Mục tiêu học phần
- Mô tả được các hệ thống BUS trong hệ thống tự động hóa phân cấp;
- Phân biệt được các tầng chức năng của mô hình OSI, các loại Tô-pô cơ bản;
- Phân loại cáp truyền dẫn, phương thức truy cập BUS, kiểm soát lỗi;
- Diễn giải được nguyên tắc vận hành của giao tiếp AS;
- Diễn giải được nguyên tắc vận hành của giao tiếp PROFIBUS;
- Diễn giải được nguyên tắc vận hành của giao tiếp ETHERNET;
- Diễn giải được nguyên tắc vận hành của giao tiếp PROFINET.



MEII.11	PLC NÂNG CAO (TÍN HIỆU ANALOG, TRẠM VAN FESTO, HMI)
Mã số của học phần: MEII.11
Thời lượng: 90 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Phân biệt, nhận biết tín hiệu số và tín hiệu tương tự;
- Hiểu nguyên lý làm việc của bộ ADC và các phương pháp chuyển đổi tương tự sang số;
- Kết nối và cấu hình các kênh tín hiệu vào/ra trên PLC;
- Khảo sát đường đặc tính tín hiệu của các loại cảm biến tương tự loại tiện cận điện cảm, áp suất, lưu lượng và lực (loadcell) theo đại lượng đo;
- Khảo sát đặc tính của van điều chỉnh áp suất tỷ lệ;
- Sử dụng các hàm SCALE (FC105) và UNSCALE (FC106) để chuẩn hóa tín hiệu tương tự dạng tuyến tính;
- Xây dựng Function để chuẩn hóa tín hiệu tương tự dạng phi tuyến;
- Phân tích cấu tạo và xác định các thông số kỹ thuật của trạm van FESTO;
- Kết nối, cấu hình phần cứng cho trạm van và mô đun DI mở rộng với PLC qua truyền thông Profibus-DP;
- Cấu hình và định địa chỉ cho trạm van trên phần mềm TIA Portal;
- Lập trình điều khiển PLC và thiết kế giao diện HMI theo các yêu cầu công nghệ.



MEII.12	CNC & ROBOT CÔNG NGHIỆP CƠ BẢN
Mã số của học phần: MEII.12
Thời lượng: 45 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Giới thiệu tổng quan về Tự động hóa sản xuất
- Giới thiệu về máy gia công CNC & Robot công nghiệp
- Phân biệt các dạng kết cấu, bậc tự do, các hệ tọa độ trong CNC & Robot 
- Các phương pháp điều khiển trong CNC, Robot công nghiệp
- Cơ bản về lập trình điều khiển gia công CNC, Robot
- Các yêu cầu về an toàn khi vận hành CNC, Robot
- Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.



MEII.13	LẬP TRÌNH ROBOT MITSUBISHI
Mã số của học phần: MEII.13
Thời lượng: 60 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành 

Mục tiêu học phần
- Tổng quan về các Robot tay máy
- Kết cấu Robot công nghiệp MITSUBISHI RV-2FB-D
- Nắm vững các bước cài đặt CR750 Controller
- Sử dụng Teaching Pendant để lập trình, dạy điểm, vận hành thủ công Robot
- Lập trình mô phỏng cho robot trên phần mềm Ciros Education. 



MEII.14	LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT
Mã số của học phần: MEII.14
Thời lượng: 90 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Vận hành và nhận diện các phần tử trong hệ thống sản xuất linh hoạt;
- Xây dựng lưu đồ GRAFCET mô tả hoạt động hệ thống;
- Xác định địa chỉ kết nối các tín hiệu đầu vào/ra của các phần tử điều khiển với PLC sử dụng Watch and Force Table;
- Lập trình PLC điều khiển lần lượt 04 trạm Distributing, Testing, Processing, Sorting theo lưu đồ GRAFCET;
- Kết nối truyền thông các trạm theo I/O hoặc ProfiNet Communications;



MEII.15		ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH
Mã số của học phần: MEII.15
Thời lượng: 45 giờ
Hình thức đào tạo: Lý thuyết+Thực hành

Mục tiêu học phần
- Vận hành và nhận diện các phần tử trong hệ thống Tự động hóa quá trình;
- Đọc sơ đồ kết nối mạch điện của hệ thống;
- Xác định địa chỉ kết nối các tín hiệu đầu vào/ra của các phần tử điều khiển với PLC sử dụng công cụ Watch and Force table;
- Lập trình PLC và thiết kế giao diện HMI để điều khiển hệ thống thực hiện theo các yêu cầu công nghệ;



[bookmark: ME3531]MEII.16		PROJECT TỔNG HỢP TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA
Mã số của học phần: MEII.16
Thời lượng: 150 giờ
Hình thức đào tạo: Project

Mục tiêu học phần
- Lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch thực hiện project;
- Đọc bản vẽ lắp và các bản vẽ chế tạo;
- Lập quy trình gia công cơ khí;
- Thực hiện gia công chế tạo các chi tiết;
- Đọc bản vẽ layout điện và phân tích nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện;
- Kiểm tra và lắp đặt thiết bị theo sơ đồ mạch điện và layout tổng thể của hệ thống;
- Hoàn thiện và chỉnh sửa hệ thống theo yêu cầu;
- Đo đạc, kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi chạy thử;
- Lập trình, download chương trình điều khiển;
- Vận hành, hiệu chỉnh cơ khí, các phần tử điều khiển;
- Hoàn thiện tài liệu thông số kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng;
- Hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ cho khách hàng.



MEII.17	THỰC TẬP VÀ ĐÀO TẠO OJT TẠI CÁC XƯỞNG SẢN XUẤT
Mã số của học phần: MEII.17
Thời lượng: 660 giờ
Hình thức đào tạo: Thực tập xưởng

Mục tiêu học phần
- Học viên được đào tạo gắn với các công việc thực tế tại xưởng, đào tạo trực tiếp tại các vị trí công việc trên chuyền (OJT). Vị trí công việc có thể được tham gia gồm:
+ Vận hành, giám sát hoạt động của hệ thống sản xuất.
+ Bảo trì, sửa chữa khắc phục sự cố các hệ thống cơ khí, điện, điều khiển: Động cơ, hệ thống Khí nén-Thủy lực, PLC, Robot,...
+ Đo lường, kiểm soát chất lượng sản phẩm trên chuyền, ở phòng kiểm thử nghiệm.
+ Tham gia, hỗ trợ gia công, chế thử một số chi tiết phục vụ các dự án cải tiến.
+ Kiểm soát nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho các xưởng sản xuất.
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